
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
số nhà 12A, ngõ 2/69 đường Hoàng Liệt, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

07/04/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU FC GREEN

0110314841

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Chi tiết:
- Bán buôn thóc, ngô và các loại hạt ngũ cốc khác
- Bán buôn hoa và cây
- Bán buôn động vật sống
- Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia 
cầm và thủy sản
- Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu khác (trừ gỗ, tre, nứa)

4620

2. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

3. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết:
- Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt
- Bán buôn thủy sản
- Bán buôn rau, quả
- Bán buôn cà phê
- Bán buôn chè
- Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các 
sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột

4632

4. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép
Chi tiết:
- Bán buôn vải
- Bán buôn thảm, đệm, chăn, màn, rèm, ga trải giường, gối và 
hàng dệt khác
- Bán buôn hàng may mặc
- Bán buôn giày dép

4641

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP 
KHẨU FC GREEN
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: FC GREEN IMPORT EXPORT TRADING 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: FC GREEN

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0972721768
Email:

Fax:
Website:

1/4Thời gian đăng từ ngày 08/04/2023 đến ngày 08/05/2023



5. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

6. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

7. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết:
- Bán buôn máy móc, thiết bị y tế
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được 
phân vào đâu

4659

8. Dịch vụ đóng gói 8292

9. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết:
- Xuất khẩu, nhập khẩu và thực hiện các hoạt động khác có 
liên quan không phụ thuộc vào ngành, nghề đăng ký kinh 
doanh, trừ hàng hóa thuộc Danh Mục cấm xuất khẩu, cấm 
nhập khẩu theo quy định tại Nghị định này (Khoản 1, Điều 3, 
Nghị định 69/2018/NĐ-CP)
- Dịch vụ ủy thác xuất khẩu, nhập khẩu
- Kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng hóa (Khoản 1, Điều 13, 
Nghị định 69/2018/NĐ-CP)

8299(Chính)

10. Bán buôn tổng hợp
(Trừ những loại Nhà nước cấm)

4690

11. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: 
- Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng 
- Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô

4933

12. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
Chi tiết:
- Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho ngoại quan
- Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho đông lạnh (trừ kho 
ngoại quan)
- Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho loại khác

5210

13. Bốc xếp hàng hóa
Chi tiết:
- Bốc xếp hàng hóa ga đường sắt
- Bốc xếp hàng hóa đường bộ
- Bốc xếp hàng hóa cảng biển
- Bốc xếp hàng hóa cảng sông
- Bốc xếp hàng hóa cảng hàng không
- Bốc xếp hàng hóa loại khác

5224

2/4Thời gian đăng từ ngày 08/04/2023 đến ngày 08/05/2023



1.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1ĐÀO THỊ 
NGỌC ÁNH

Việt 
Nam

số 54 ngõ 66/18 Tổ 
15 Đường Dịch Vọng 
Hậu, Phường Dịch 
Vọng Hậu, Quận Cầu 
Giấy, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

100.000.000 10,000 033187014210

2ĐỖ THIỆN 
SONG

Việt 
Nam

Xóm Miễu Tam Tảo, 
Xã Phú Lâm, Huyện 
Tiên Du, Tỉnh Bắc 
Ninh, Việt Nam

900.000.000 90,000 027090013048

14. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết:
- Gửi hàng
- Sắp xếp hoặc tổ chức các hoạt động vận tải đường sắt, đường 
bộ, đường biển hoặc đường không
- Giao nhận hàng hóa
- Thu, phát các chứng từ vận tải hoặc vận đơn
- Hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan
- Hoạt động của các đại lý vận tải hàng hóa đường biển và 
hàng không
- Môi giới thuê tàu biển và máy bay
- Hoạt động liên quan khác như: Bao gói hàng hóa nhằm mục 
đích bảo vệ hàng hóa trên đường vận chuyển, dỡ hàng hóa, lấy 
mẫu, cân hàng hóa

5229

15. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
- Bán lẻ dược phẩm, dụng cụ y tế trong các cửa hàng chuyên 
doanh
- Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa 
hàng chuyên doanh
- Bán thuốc đông y, bán thuốc nam trong các cửa hàng chuyên 
doanh

4772

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       BY4100444
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Số 38 đường Bilal, thị trấn University, thành phố Peshawar ,tỉnh 
KPK , Pakistan
Địa chỉ liên lạc: Căn hộ A12A06, tầng 12 Tòa nhà (A) D’le roi soleil số 59 Xuân Diệu, 
Phường Quảng An, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   AJMAL KHAN Nam

12/12/1980 Pakistan

19/01/2021 Pakistan

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Hộ chiếu nước ngoài

Phó Giám đốcChức danh:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       033187014210
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: số 54 ngõ 66/18 Tổ 15 Đường Dịch Vọng Hậu, Phường Dịch Vọng 
Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: số 54 ngõ 66/18 Tổ 15 Đường Dịch Vọng Hậu, Phường Dịch Vọng 
Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   ĐÀO THỊ NGỌC ÁNH Nữ

15/07/1987 Kinh Việt Nam

10/05/2021 Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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